      UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 5

CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1. Vật chất và năng lượng:

- Biết đặc điểm chung của từng chất: Chất rắn, chất lỏng, chất khí.
- Phân biệt được sự biến đổi hóa học, sự biến đổi lý học.
- Nêu được ứng dụng của các nguồn năng lượng trong đời sống và sản xuất.
- Biết cách bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới việc sử dụng năng lượng.
	Số câu
	01
	01
	
	01
	03

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	1,0
	3,0

	2. Thực vật và động vật.
 - Nêu được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

- Nêu được  một số cây có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ.

- Biết ứng dụng thực tế gieo trồng và chăm sóc một số cây con.

- Nêu được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng, của chim, của thú.

- Nêu được tác hại của một số côn trùng. Biết cách trừ diệt côn trùng có hại.
- Biết chăm sóc một số vật nuôi trong nhà.
	Số câu
	
	02
	02
	
	04

	
	Số điểm
	
	2,0
	2,0
	
	4,0

	3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

- Nêu được một số thành phần của môi trường.

- Biết tác dụng và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên

- Biết thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	Số câu
	01
	
	01
	01
	03

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	1,0
	3,0

	Tổng
	Số câu
	02
	03
	03
	02
	10

	
	Số điểm
	2,0
	3,0
	   3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ%
	20%
	30%
	30%
	20%
	100%


      UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Năm học 2023 - 2024
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Vật chất và năng lượng:


	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	
	01
	02
	01

	
	Câu số
	1
	
	5
	
	
	
	
	9
	
	

	2. Thực vật và động vật
	Số câu
	
	
	01
	01
	02
	
	
	
	02
	02

	
	Câu số
	
	
	3
	4
	7,8
	
	
	
	
	

	3. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	01
	
	
	
	01
	
	
	01
	02
	01

	
	Câu số
	2
	
	
	
	6
	
	
	10
	
	

	Tổng số câu
	02
	
	03
	
	03
	
	
	02
	08
	02

	
	02
	03
	03
	02
	10


        UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ II

 MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Năm học 2023 -2024
(Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
	GV chấm bài

(Kí, ghi rõ họ tên)
.......................................................

..............................................................................................................
	Số phách




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
a, Sự biến đổi hóa học là gì?

A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.

B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.

C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.

D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.

b, Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?

A. Nước muối.

B. Nước bột sắn (pha sống).

C. Nước phù sa. 

D. Nước lọc
Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
a) Môi trường bao gồm những gì?

     A. Nhà ở, làng mạc, nhà máy.

     B. Sông ngòi, đất đai, động vật, thực vật.

     C. Tất cả những thành phần tự nhiên và thành phần do con người tạo ra.

b) Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào làm ô nhiễm môi trường đất?

       A. Chọn giống tốt.

       B. Tăng cường dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu.
Câu 3 (1 điểm). Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (thai, hợp tử, hình dạng, kiếm ăn, sữa)
Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành ............................. sẽ phát triển thành phôi rồi thành ………………..…... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có ………………………. giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng ……………. cho đến khi có thể tự ...................................... 
Câu 4 (1 điểm). Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...........) trong những câu sau:
- Kể tên 4 con vật đẻ con:..............................................................................................
- Kể tên 4 con vật đẻ trứng: . …………………………………………………………
Câu 5 ( 1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Điều gì xảy ra khi có nhiều khói khí độc thải vào không khí?

A. Không khí trở nên nặng hơn. 

B. Không khí bị ô nhiễm. 

C. Không khí chuyển động. 

D. Không khí bay hơi. 

Câu 6: (1 điểm) Nối chữ ở cột A với các ô chữ ở cột B cho phù hợp:
A                                                                     B
	
	
	

	
	
	1. Vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và chuồng trại chăn nuôi.

	Cách tiêu diệt ruồi, muỗi
	
	2. Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh.

	
	
	3. Tích trữ nước lâu ngày ở các chum, vại

	
	
	4. Phun thuốc diệt ruồi, gián.


Câu 7: (1 điểm) Ghi theo thứ tự 1, 2, 3, 4 vào trước các câu sau cho phù hợp để nói về sự nảy mầm của hạt.

        Hai lá mầm xòe ra; chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới

        Lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn

       Hạt phình lên vì hút nước; vỏ hạt nứt, rễ mầm nhú ra. Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con.    

        Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên mặt đất.
Câu 8 (1 điểm). Điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây:
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II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 9 (1 điểm). Con người sử dụng năng lượng nước chảy để làm gì? Em cần làm gì để tránh lãng phí điện
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm) Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN KHOA HỌC LỚP 5

NĂM HỌC 2022 - 2023
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm)

	Câu
	1
	2
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) D

b) A
	a) C

b) B
	S - Đ - S - S
	1, 2, 4
	3 - 4 - 1 - 2

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 3 (1 điểm).  Điền đúng mỗi từ được 0,1 điểm

                            Thứ tự từ cần điền là: hợp tử, thai, hình dạng, sữa, kiếm ăn    
Câu 4 (1 điểm). Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm

- Kể tên 4 con vật đẻ con: voi, chó mèo, lợn,….
- Kể tên 4 con vật đẻ trứng: gà, vịt, rắn, ngan,…..
Câu 8 (1 điểm). Điền đúng mỗi từ được 0,35 điểm

                            Thứ tự từ cần điền là: Nhộng, Trứng, Sâu
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9 (1 điểm). 

- Con người sử dụng năng lượng nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước, làm bánh xe nước đưa lên cao, làm quay tua- bin của máy phát điện ở nhà máy điện

- Để tránh lãng phí điện em cần sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí. Chú ý:

+ Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt quạt, tivi....

+ Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, lá quần áo (vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện)

 Câu 10 (1 điểm) 
- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trên thế giới. (0,5đ)

- Học sinh nêu các việc mình cần làm. (Tùy theo mức độ học sinh trả lời để cho điểm) (0,5đ
